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I.Cách nhớnhanh trong HóaHọc

*HÓATRỊ

Hóa trị I:Hg,Ag,Na,Cl,K,Li.
Đọc là:HếtBạcNaLoKiếmLiền.

Hóa trị II:Mg,Ca,Ba,Pb.Cu,Hg,Fe,Zn
Đọc là:MáCảnBaPháCửaHàngSắtKẽm.

Hóa trị III:CóAlvàFe.

*CÁCKIMLOẠITAN

Ca,Li,Na,Ba,K

Cái Li Nặng Ba Kí



Các loại hợp chất vô cơ
Tên tiếng Việt Danh pháp IUPAC
Oxit Oxide
Axit Acid
Bazơ Base
Muối Muối
1.Oxide:
a.Basicoxide (Oxitbazơ):
TênBasicoxide= tênkim loại +hóa trị (nếu có)+oxide
VD: Fe2O3:Iron (III) oxide

Fe3O4: Iron (II, III)oxide



2.Acid
CTHH Tên gọi
HCl Hydrochloric acid
H2SO4 Sulfuric acid
H3PO4 Phosphoric acid
HNO3 Nitric acid

3.Base (Bazơ):
TênBase= tênkimloại +hóa trị (nếu có)+hydroxide
VD: NaOH :Sodiumhydroxide

Ca(OH)2 :Calciumhydroxide

CÔNG THỨC CƠ BẢN
KHỐILƯỢNG CHẤT
m=n.M

n:sốmol
m:khối lượng
M:khối lượngphân tử, khối lượngmol

TÍNHTHẾTÍCH(điềukiện chuẩn)
V=n.24,79

n: sốmol
V: thể tích
Công thứcnày ápdung trongđiềukiện chuẩn

NỒNGĐỘ%

C% =
mct
mdd

.100%



mct làkhối lượngchất tan
mdd làkhối lượngdungdịch
mdd=mdm+mct

TÍNHNỒNGĐỘMOL
CM=n:V

Trongđó:CMlànồngđộmol
n là sốmolchất tan
Vdd là thể tíchdungdịch (lít)

Câu 1: Dựa vào công thức tính khối lượng hãy giải bài tập sau đây:
a) 0,1 mol kiêm loại Iron (Fe) tính khối lượng Iron.
b) Cho 11,2g Iron (Fe) hãy tính số mol. (biết Fe= 56)
Câu 2: Tính nồng độ mol của dung dịch khi 0,5 lit dung dịch Copper(II) Sulfate
CuSO4 chứa 100 gam Copper(II) Sulfate CuSO4
Câu 3: Hòa tan 15 gam muối vào 50 gam nước. Tính nồng độ phần trăm của
dung dịch thu được.
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Bài 1:TÍNHCHẤTHÓAHỌCCỦAOXIDE.KHÁIQUÁTVỀSỰPHÂNLOẠI

OXIDE
(SGK Hóa 9 trang 4,5,6)

I. Tính chất hóa học của oxide

1. Basic oxide: Basic oxide có những tính chất hóa học nào ?

a) Tác dụng với nước Một số Basic Oxide tác dụng với nước tạo thành dung
dịch base (kiềm).

Ví dụ:

  Na2O + H2O → 2NaOH

  BaO + H2O → Ba(OH)2

Những Basic oxide tác dụng với nước tạo thành dung dịch kiềm là: Li2O, Na2O,
K2O, Rb2O, Cs2O, CaO, BaO, SrO.

b) Tác dụng với acid: Basic oxide + acid → muối + nước

Ví dụ:

  BaO + 2HCl → BaCl2 + H2O

  Fe2O3 + 3H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3H2O

c) Tác dụng với Acidic oxide: Một số Basic oxide, là những Basic oxide tan
trong nước tác dụng với acidic oxide tạo thành muối.

Ví dụ:

  

2. Acidic Oxide: Acidic oxide có những tính chất hóa học nào ?

a) Tác dụng với nước: Nhiều Acidic oxide tác dụng với nước tạo thành dung
dịch acid.



Ví dụ:

  SO3 + H2O → H2SO4

  P2O5 + 3H2O → 2H3PO4

Những Oxide khác như SO2, N2O5 … cũng có phản ứng tương tự.

b) Tác dụng với dung dịch base:

Acidic oxide + dung dịch base → muối + nước.

Ví dụ:

  CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 (↓) + H2O

  CO2 + 2NaOH → Na2CO3 + H2O

Những oxide khác như SO2, P2O5 …cũng có phản ứng tương tự.

c) Tác dụng với Basic oxide: Acidic oxide tác dụng với một số Basic oxide
(tan) tạo thành muối.

Ví dụ:

  

3. Oxide lưỡng tính: Một số oxit vừa tác dụng dung dịch acid, vừa tác dụng
với dung dịch base, gọi là oxide lưỡng tính như: Al2O3, ZnO, Cr2O3, PbO…

Ví dụ:

  Al2O3 + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2O

  Al2O3 + 2NaOH → H2O + 2NaAlO2

4. Oxide trung tính (hay là oxide không tạo muối): Một số oxide không tác
dụng với acid, dung dịch base, nước gọi là oxide trung tính như: NO, N2O,
CO,…

II. Khái quát về sự phân loại oxide

Căn cứ vào tính chất hóa học của oxide, người ta phân loại oxide thành 4 loại
như sau:



1. Basic oxide là những oxide tác dụng với dung dịch acid tạo thành muối và
nước.

2. Acidic oxide là những oxide tác dụng với dung dịch base tạo thành muối và
nước.

3. Oxide lưỡng tính là những oxide tác dụng với dung dịch acid và tác dụng với
dung dịch base tạo thành muối và nước.

4. Oxide trung tính hay còn gọi là oxide không tạo muối là những oxide không
tác dụng với acid, base, nước.

Câu 1: Có những oxide sau : CaO, Fe2O3, SO3 . Oxide nào tác dụng dược với
a) Nước ?
b) Hydrochloric acid ( HCl ) ?
c) Sodium hydroxide (NaOH) ?

Câu 2: Có những cặp chất sau : H2O, KOH, K2O , CO2 . Hãy cho biết những
cặp chất có thể tác dụng được với nhau .
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Bài 2: MỘT SỐ OXIDE QUAN TRỌNG

SGK Hóa 9 (trang 7,8,9,10,11)

I.Ứng dụng của CaO

CaO có những ứng dụng chủ yếu sau đây:

- Phần lớn được dùng trong công nghiệp luyện kim và làm nguyên liệu cho
công nghiệp hóa học.

- Ngoài ra, canxi oxit còn được dùng để khử chua đất trồng trọt, xử lí nước thải
công nghiệp, sát trùng, diệt nấm, khử độc môi trường,…

- Canxi oxit có tính hút ẩm mạnh nên được dùng để làm khô nhiều chất.

3. Sản xuất canxi oxit trong công nghiệp

Nguyên liệu để sản xuất canxi oxit là đá vôi (chứa CaCO3). Chất đốt là than
đá, củi, dầu, khí tự nhiên,…

Các phản ứng hóa học xảy ra khi nung đá vôi:



- Than cháy sinh ra khí CO2 và tỏa nhiều nhiệt:

- Nhiệt sinh ra phân hủy đá vôi ở khoảng trên 900°C:

II. LƯU HUỲNH ĐIOXIT

1. Ứng dụng của lưu huỳnh đioxit

- Phần lớn SO2 dùng để sản xuất sulfuric acid (H2SO4).

- Ngoài ra, SO2 còn dùng để làm chất tẩy trắng bột gỗ trong công nghiệp giấy,
dùng làm chất diệt nấm mốc,…

2. Điều chế lưu huỳnh đioxit

a) Trong phòng thí nghiệm: Cho muối =SO3 tác dụng với axit mạnh như HCl,
H2SO4.

Ví dụ:

  Na2SO3 + H2SO4 → Na2SO4 + SO2 ↑ + H2O

Khí SO2 được thu bằng phương pháp đẩy không khí.

b) Trong công nghiệp: Đốt lưu huỳnh hoặc quặng pirit sắt (FeS2) trong không
khí.

Ví dụ:

  

Hãy nhận biết từng chất trong mỗi nhóm chất
sau bằng phương pháp hóa học:
a). CaO, CaCO3
b). CaO, MgO

Viết các phương trình phản ứng ?
BÀI 3 TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA ACID- Khối lớp 9

BÀI 3 TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA ACID
SGK Hóa 9 (trang 12,13)

I. Tính chất hóa học:

1. Acid làm đổi màu chất chỉ thị :
Dung dịch acid làm quỳ tím hóa đỏ.



2. Acid tác dụng với kim loại:
Dung dịch acid tác dụng được với nhiều

Kim loại sinh ra muối và giải phóng khí Hydrogen.
3H2SO4 ( loãng ) + 2Al → Al2(SO4)3 + 3H2

3. Acid tác dụng với base:
Acid tác dụng với base (tan và không tan) tạo thành muối và nước.
HCl + NaOH → NaCl + H2O

4. Acid tác dụng với Basic Oxide
Acid tác dụng với Basic Base tạo thành muối và nước.
Fe2O3 + 6HCl → 2FeCl3 + 3H2O

5. Acid tác dụng với muối: (học ở bài 9)

II. Acid mạnh và acid yếu:
Acid mạnh như: HCl, HNO3...
Acid yếu như: H2S,HF.....

Câu 1: Hãy nêu hiện tượng và viết PTHH cho mỗi trường hợp sau:
Mg +H2SO4
NaOH + HCl
Câu 2: Viết các phương trình hóa học để hoàn thành sơ đồ chuyển hóa sau:
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BÀI5:LUYỆNTẬP:TÍNHCHẤTHÓAHỌCCỦAOXIDE VÀACID

SGKHóa (Trang20-21)

Bài 1 SGK Hóa 9 (Trang 21): Có những oxide sau: SO2, CuO, Na2O, CO2.
Hãy cho biết những oxide nào tác dụng được với:

a) Nước.

b) HCl.

c) NaOH?

Viết các phương trình hóa học.

Bài 2 SGK Hóa 9 (Trang 21): Những oxide nào dưới đây có thể điều chế
bằng:

a) Phản ứng hóa hợp? Viết phương trình hóa học.



b) Phản ứng hóa hợp và phản ứng phân hủy? Viết phương trình hóa học.

1) H2O.

2) CuO.

3) Na2O.

4) CO2.

5) P2O5.

c) Các oxide có thể điều chế bằng phản ứng hóa hợp và phản ứng phân hủy:
CuO, CO2, Na2O, H2O

Bài 3 SGK Hóa 9 (Trang 21): Khí CO được dùng làm chất đốt trong công
nghiệp, có lẫn tạp chất là các khí CO2 và SO2. Làm thế nào có thể loại bỏ những
tạp chất ra khỏi CO bằng hóa chất rẻ tiền nhất? Viết các phương trình hóa học
xảy ra.

Bài 4 SGK Hóa 9 (Trang 21): Cần phải điều chế một lượng muối Copper (II)
sulfate (CuSO4). Phương pháp nào sau đây tiết kiệm được Sulfuric acid H2SO4:

Tác dụng với Copper (II) oxide (CuO).
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